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ĐỀ BÀI
Câu 1: Biết rằng [image: image2.png]lx—1,25|




. Giá trị của x là:

A. [image: image4.png]



B. [image: image6.png]X =—4,5hay x





C. [image: image8.png]4,5




D. [image: image10.png]x=45hayx=—2




Câu 2: Giá trị của biểu thức [image: image12.png]6,9—4,6+19,63 —20,19



 sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là:

A. [image: image14.png]~ 18




B. [image: image16.png]~ 19




C. [image: image18.png]¥ 1,6




D. [image: image20.png]N 17




Câu 3: Trong các câu sau, đâu là một định lí:

A. Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông.

B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

C. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.

D. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.

Câu 4: Làm tròn số 27,0289 đến chữ số thập phân thứ hai ta có kết quả:

A. [image: image22.png]% 27,05




B. [image: image24.png]~ 27,03




C. [image: image26.png]~ 27,02




D. [image: image28.png]~ 27,04




Câu 5: Chọn khẳng định đúng trong các phát biểu sau:

A. Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng không có điểm chung.

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

C. Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng bất kì trong mặt phẳng.

D. Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông.

Câu 6: Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a≠0) và khi y = – 5 thì x = 6. Khi x = 10 thì y bằng:

A. – 3
B. 3
C. 12
D. – 12

Câu 7: Kết quả của phép tính [image: image30.png]“l=

wlm

all=
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SIS

o |



 là:

A. [image: image32.png]



B. [image: image34.png]



C. [image: image36.png]



D. [image: image38.png]



Câu 8: Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a=28. Công thức liên hệ giữa y và x là:

A. [image: image40.png]x = 28y




B. [image: image42.png]x.y =28




C. [image: image44.png]



D. [image: image46.png]==

=28




Câu 9: Cho hình vẽ sau, quan sát hình vẽ rồi điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng:

 [image: image48.png]A, va B,



 là một cặp góc … 

[image: image49.emf]a
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A. Đối đỉnh
B. Đồng vị
C. Trong cùng phía
D. So le trong
Câu 10: Hai bạn An và Bình có tổng cộng 39 viên bi, biết số viên bi của An và Bình lần lượt tỉ lệ với 6; 7. Số viên bi mỗi bạn có là:

A. An: 13 viên; Bình: 26 viên
B. An: 18 viên; Bình: 21 viên

C. An: 15 viên; Bình: 24 viên
D. An: 21 viên; Bình: 18 viên
Câu 11: Cho [image: image51.png]xAy va x' Ay’



 là hai góc đối đỉnh và [image: image53.png]130°




. Số đo [image: image55.png]XAy’



 là:

A. [image: image57.png]50°




B. [image: image59.png]180°




C. [image: image61.png]90°




D. [image: image63.png]130°




Câu 12: Cho hình vẽ, biết AB//CD. Số đo của [image: image65.png]BCD va BAD



 trên hình là:

[image: image66.emf]?
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A. [image: image68.png]BCD = 90°; BAD = 125°




B. [image: image70.png]BCD = 90°; BAD = 115°




C. [image: image72.png]BCD = 125°; BAD





D. [image: image74.png]BCD = 135°;, BAD





Câu 13: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì …”. Chọn khẳng định sai trong các phát biểu sau:
A. Hai góc so le trong bằng nhau.
B. Hai góc đồng vị bằng nhau.
C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau.
D. Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Câu 14: Cho hình vẽ, biết ∆HIK = ∆MNP. Số đo [image: image76.png]


 và độ dài cạnh NP là:
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A. [image: image79.png])

0°; NP = 7cm




B. [image: image81.png])

0%, NP = 7cm




C. [image: image83.png])

0°; NP = 7cm




D. [image: image85.png])

0°; NP = 7cm




Câu 15: Điểm thuộc đồ thị hàm số [image: image87.png]y=x+3



 là:

A. (– 1; 2)
B. (0; 2)
C. (1; 5)
D. (2; 4)

Câu 16: Biết rằng [image: image89.png]3.3%.9" =729



. Giá trị của x là:

A. 1
B. [image: image91.png]



C. [image: image93.png]



D. [image: image95.png]



Câu 17: Cho hàm số [image: image97.png]y=f(x)=5x*-7



. Giá trị của [image: image99.png]f(—2)



 là:
A. 13
B. 3
C. – 27
D. – 17
Câu 18: Kết quả của phép tính [image: image101.png]). ) -1



  là:

A. [image: image103.png]



B. [image: image105.png]



C. [image: image107.png]



D. [image: image109.png]



Câu 19: Kết quả của phép tính [image: image111.png]9,2]:0,4+27,2—-19,2




A. 15
B. – 31
C. – 15
D. 31

Câu 20: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

A. [image: image113.png][22,1] = —22,1




B. [image: image115.png]22,1 = —22,1




C. [image: image117.png]22,1l =221




D. [image: image119.png][22,1] =0




Câu 21: Cho hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các phát biểu sau:
[image: image120.emf]B C

A

H


A. ∆ABH = ∆ACH (c-c-c)
B. ∆ABH = ∆ACH (g-c-g)

C. ∆ABH = ∆ACH (c-g-c)
D. ∆ABH = ∆AHC (g-c-g)

Câu 22: Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (k≠0) và khi y = 15 thì x = 3. Khi đó hệ số tỉ lệ k bằng:

A. 12
B. 45
C. 5
D. – 5

Câu 23: Biết rằng [image: image122.png]


. Giá trị của x là: 
A. [image: image124.png]10




B. [image: image126.png]



C. [image: image128.png]



D. [image: image130.png]10




Câu 24: Cho hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các phát biểu sau:
[image: image131.emf]A

C B

K


A. ∆ABK = ∆ACK (g-c-g)
B. ∆ABK = ∆ACK (c-g-c)

C. ∆ABK = ∆ACK (c-c-c)
D. ∆ABK = ∆AKC (c-g-c)

Câu 25: Biết rằng [image: image133.png]


. Ta suy ra được:

A. [image: image135.png]



B. [image: image137.png]



C. [image: image139.png]X

1,89 hay

—1,89




D. [image: image141.png]x =—1,89




Câu 26: Cho hình vẽ sau, biết a//b. Giả sử số đo [image: image143.png]


, số đo của [image: image145.png]


 là:
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A. [image: image148.png]127°




B. [image: image150.png]137°




C. [image: image152.png]53°




D. [image: image154.png]117°




Câu 27: Kết quả của phép tính [image: image156.png]«in

-



 là:

A. [image: image158.png]



B. [image: image160.png]12




C. [image: image162.png]23




D. [image: image164.png]12




Câu 28: Kết quả của phép tính [image: image166.png]


 là:

A. [image: image168.png]



B. [image: image170.png]



C. [image: image172.png]



D. [image: image174.png]



Câu 29: Cho ∆CDE có CD = CE và [image: image176.png]


, cho K là trung điểm của DE. Từ K kẻ KN vuông góc với CE tại N. Số đo của [image: image178.png]NKE



 là:

[image: image179.emf]D E

C

K
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A. [image: image181.png]40°




B. [image: image183.png]30°




C. [image: image185.png]90°




D. [image: image187.png]60°




Câu 30: Biết rằng [image: image189.png]vaa+b-c=3



. Giá trị của a, b, c là:

A. [image: image191.png]a=6b=9;c=12




B. [image: image193.png]



C. [image: image195.png]a=9b=12c=6




D. [image: image197.png]



Câu 31: Cho hình vẽ sau. Góc đối đỉnh với [image: image199.png]


 là:

[image: image200.emf]y'
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A. [image: image202.png]x0x'




B. [image: image204.png]



C. [image: image206.png]



D. [image: image208.png]



Câu 32: Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k=3. Công thức liên hệ giữa y và x là:

A. [image: image210.png]



B. [image: image212.png]



C. [image: image214.png]



D. [image: image216.png]



Câu 33: Cho ∆ABC và ∆DEF có [image: image218.png]AB = DE;BC =EF; B=E



. Nếu [image: image220.png]E =65 F=55°



 thì số đo [image: image222.png]


 là:

[image: image223.emf]B
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A. [image: image225.png]65°




B. [image: image227.png]70°




C. [image: image229.png]55°




D. [image: image231.png]60°




Câu 34: Cho ∆ABC có [image: image233.png]


. Số đo của [image: image235.png]


 là:
A. [image: image237.png]50°




B. [image: image239.png]60°




C. [image: image241.png]80°




D. [image: image243.png]70°




Câu 35: Cho GT – KL của một định lí như sau. Phát biểu định lí thành lời là:

[image: image244.png]



A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.

Câu 36: Ba đội máy cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi đội thứ nhất có bao nhiêu máy cày? Biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba 3 máy và công suất của các máy như nhau.
A. 8 máy
B. 4 máy
C. 6 máy
D. 10 máy

Câu 37: Cho đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chọn khẳng định sai trong các phát biểu sau:
A. Đường thẳng d đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB.

B. Đường thẳng d vuông góc với đoạn thẳng AB.

C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng d.

D. Đường thẳng d song song với đoạn thẳng AB.
Câu 38: Cho hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các phát biểu sau:

[image: image245.emf]B C

A

M


A. ∆ABM = ∆AMC (c-c-c)
B. ∆ABM = ∆ACM (c-g-c)
C. ∆ABM = ∆ACM (g-c-g)
D. ∆ABM = ∆ACM (c-c-c)
Câu 39: Điền vào chỗ “…” để được khẳng định đúng:

“Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có … đường thẳng song song với đường thẳng a”
A. vô số
B. ít nhất một
C. rất nhiều
D. duy nhất một

Câu 40: Cho ∆OMN và ∆HIK có [image: image247.png]


. Biết số đo ba góc của ∆HIK lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 10. Vậy ∆OMN là tam giác gì?
A. Tam giác tù.
B. Tam giác vuông.
C. Tam giác cân.
D. Tam giác nhọn.
Câu 41: Kí hiệu Q là kí hiệu dùng để chỉ tập hợp các số?

A. Tập hợp số hữu tỉ
B. Tập hợp số tự nhiên

C. Tập hợp số nguyên
D. Tập hợp số vô tỉ

Câu 42: Cho hình vẽ, để ∆ABC = ∆IHK theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh thì cần thêm điều kiện:

[image: image248.emf]B
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A. [image: image250.png]BC = HK




B. [image: image252.png]



C. [image: image254.png]o





D. [image: image256.png]el





Câu 43: Cho ∆MAB nhọn có MA = 5cm; MB = 8cm; AB = 10cm. Vẽ phân giác của [image: image258.png]AMB



 cắt AB tại N, từ A vẽ đường thẳng vuông góc với MN cắt MB tại C. Độ dài cạnh BC là:  

[image: image259.emf]H
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A. 4cm
B. 2cm
C. 3cm
D. 5cm
Câu 44: Cho hình vẽ, số đo của [image: image261.png]BCD



 trên hình là:

[image: image262.emf]?
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A. [image: image264.png]110°




B. [image: image266.png]70°




C. [image: image268.png]90°




D. [image: image270.png]180°




Câu 45: Cho ∆ABC và ∆MNP có [image: image272.png]


. Nếu AB = 9cm; NP = 15cm; AC = 12cm thì chu vi ∆MNP là:

[image: image273.emf]N
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A. 36cm
B. 33cm
C. 37cm
D. 39cm

Câu 46: Cho hình vẽ, số đo của [image: image275.png]


 trên hình là:

[image: image276.emf]40
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A. [image: image278.png]90°




B. [image: image280.png]40°




C. [image: image282.png]50°




D. [image: image284.png]60°




Câu 47: Số dương 64 có hai căn bậc hai là:
A. 8 và – 8
B. 8
C. 32 và – 32
D. – 8
Câu 48: Biết rằng [image: image286.png]oiR

P



 . Giá trị của x là:

A. [image: image288.png]20




B. [image: image290.png]36




C. [image: image292.png]



D. [image: image294.png]45




Câu 49: Biết rằng [image: image296.png]


. Giá trị của x là:

A. 16
B. 64
C. 4
D. 8
Câu 50: Cho ∆ABC = ∆DEF. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. AB = EF
B. AC = DF
C. BC = DE
D. AC = EF
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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